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PHIẾU ĐIỀU TRA WEBSITE
THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ BÁN HÀNG 2014
	
	
	
	


        Mã phiếu (dành cho cán bộ điều tra):
LƯU Ý:
1) Thương nhân, tổ chức đánh dấu X vào ô trả lời tương ứng
Dấu (: chọn MỘT câu trả lời;  Dấu (: có thể chọn NHIỀU câu trả lời.
2) Các thương nhân, tổ chức sở hữu nhiều website TMĐT bán hàng, đề nghị cung cấp số liệu riêng của từng website.
3) Với những câu hỏi yêu cầu cung cấp số liệu năm 2014, đề nghị nêu số liệu thống kê đến hết tháng 12 năm 2014
4) Thông tin do thương nhân, tổ chức cung cấp trong Phiếu điều tra chỉ sử dụng cho mục đích nghiên cứu, thống kê, định hướng phát triển thương mại điện tử. Chúng tôi cam kết không tiết lộ thông tin tại Phiếu điều tra này cho bên thứ ba. 

I. THÔNG TIN VỀ THƯƠNG NHÂN, TỔ CHỨC
1. Tên thương nhân, tổ chức: 

2. Địa chỉ:

    Tỉnh/Thành phố: 

3. Điện thoại: 

4. Thông tin người điền phiếu
     Họ và tên:

     Chức vụ:

     Điện thoại:

     Email: 

II. THÔNG TIN CHUNG

1. Địa chỉ website TMĐT bán hàng: .……………………………………………………..
2. Website chính thức hoạt động từ:   tháng………năm………
3. Phạm vi, địa bàn kinh doanh 

          ( Trong tỉnh, thành phố    ( Các tỉnh lân cận
      ( Cả nước    ( Toàn cầu
4. Nguồn vốn đầu tư cho website thương mại điện tử
( Vốn doanh nghiệp        ( Vốn ngân sách nhà nước    ( Vốn đầu tư nước ngoài

( Nguồn vốn khác

5. Tổng mức đầu tư cho website TMĐT:............................................................................
III. THÔNG TIN VỀ NGUỒN NHÂN LỰC 

Số lượng nhân lực phục vụ hoạt động kinh doanh của website: 

	
	Số lượng
	Ghi chú ( thuê ngoài/ công ty)

	Nhân viên kinh doanh
	
	

	Nhân viên IT
	
	

	Nhân viên pháp lý
	
	

	Nhân viên giao hàng
	
	

	Nhân viên hỗ trợ qua điện thoại, hỗ trợ trực tuyến (email, skype, yahoo messenger….)
	
	

	Đội ngũ quản lý
	
	

	Tổng số nhân viên
	
	


IV. TÌNH HÌNH KINH DOANH THU VÀ CÁC TIỆN ÍCH, DỊCH VỤ HỖ TRỢ 

1. Các hình thức chấp nhận thanh toán

( Trực tiếp tại công ty        ( Trực tuyến  

         
         ( Chuyển khoản 

( Tin nhắn (SMS)
( Đơn vị thanh toán trung gian
         (Visa, Master Card

( Thanh toán khi nhận hàng (COD)             ( Hình thức khác



Nếu quý vị đã tích hợp dịch vụ thanh toán trực tuyến, xin vui lòng cho biết nhà cung cấp dịch vụ thanh toán đã tích hợp:


2. Dịch vụ vận chuyển, giao nhận
( Tự vận chuyển

( Thuê bên thứ 3

( Cả hai hình thức

3. Cơ chế và quy trình giải quyết tranh chấp
            (  Có                ( Không

4. Các tiện ích cung cấp trên website
 ( Giỏ hàng
                                                          ( Đánh giá sản phẩm  

       

 ( Xác nhận đơn hàng qua email, SMS                   ( Quản lý đặt hàng 

 ( Hỗ trợ trực tuyến (Chat, email, hotline)
          ( Quản lý giao nhận

 ( Tích hợp mạng xã hội 
                         
          ( So sánh sản phẩm

 ( Thanh toán điện tử


                     ( Lọc/tìm kiếm sản phẩm


( Các tiện ích khác: ………………………………….

5. Các nhóm hàng được giao dịch nhiều nhất hoặc bán chạy nhất trên website
Nhóm mặt hàng 1:

Nhóm mặt hàng 2:


Nhóm mặt hàng 3:

6. Mức giá hàng hóa bán được nhiều nhất

( <200.000đ

( 200.000đ - 500.000đ
( 500.000đ – 2.000.000đ

( 2.000.000đ – 5.000.000đ

( > 5.000.000đ
7. Website có bắt buộc đăng ký thành viên để đặt hàng hay không? 

(  Có                ( Không

Số lượng khách hàng đã đăng ký làm thành viên:………………………………………

8. Tỷ lệ khách hàng mua hàng hóa/dịch vụ của website TMĐT lần thứ 2 trở lên?

( <10%
( 10%-30%

( 30-50%

(50-70%
(>70%
9. Nguồn khách hàng chính của website qua: (chiếm % trong tổng số đơn đặt hàng)

( Qua website ( … %)



( Qua email ( … %)

(  Điện thoại ( … %)


( Qua mạng xã hội ( … %)

10. ( Khác ( … %)


11. Nguồn thu chính của website thương mại điện tử

(  Bán hàng hóa, dịch vụ     ( Quảng cáo     ( Phí/Thẻ thành viên    ( Dịch vụ khác
V. HOẠT ĐỘNG TIẾP THỊ, QUẢNG BÁ WEBSITE 
1. Quảng cáo, tiếp thị trực tuyến

( Quảng cáo trên các báo điện tử
          ( Đặt logo trên website khác

( Gửi Email quảng cáo


          ( Quảng cáo trả phí qua Google

( Quảng cáo trả phí facebook Ads 
          ( Quảng cáo trên facebook fanpage

( Quảng cáo trên Youtube

          ( Quảng cáo trên Twitter

( Quảng cáo trên các Kiosk

          ( Quảng cáo trên blog, forum

( Khác…………………………………..

2. Quảng cáo, tiếp thị ngoài môi trường trực tuyến

( Quảng cáo trên các báo/tạp chí giấy

( Phát tờ rơi quảng cáo

( Tổ chức hội thảo, hội nghị, sự kiện

( Tài trợ/bảo trợ cho các sự kiện

( Tổ chức đội ngũ tiếp thị 


( Tổ chức tập huấn, đào tạo


( Tiếp thị bán hàng qua điện thoại 

(  Tiếp thị qua đại lý, kênh phân phối

( Quảng cáo trên truyền hình
 

( Quảng cáo trên đài tiếng nói

( Khác…………………………………..
VI.  THÔNG TIN VỀ DOANH THU 
Doanh thu từ các hoạt động của website TMĐT bán hàng
	Nội dung
	Năm 2013 (VNĐ)
	Ước tính năm 2014

	Doanh thu từ bán hàng hóa, dịch vụ
	 
	

	Doanh thu từ quảng cáo
	 
	

	Doanh thu từ thẻ thành viên
	 
	

	Doanh thu khác (đề nghị nêu rõ)
	 
	

	Tổng doanh thu 
	
	


VI.  THÔNG TIN VỀ CHI PHÍ VÀ ĐẦU TƯ 
Chi phí cho việc duy trì, vận hành và đầu tư cho website TMĐT:
Đơn vị tính: Triệu VNĐ

	
	Năm 2013
	Năm 2014

	Chi phí cho việc vận hành website TMĐT
	
	

	Chi phí nâng cấp và đổi mới công nghệ
	
	

	Chi phí cho việc quảng bá, giới thiệu website
	
	

	Chi phí khác 
	
	


VII. CÁC KHÓ KHĂN VÀ KIẾN NGHỊ CỦA DOANH NGHIỆP 
	1. Đánh giá những trở ngại đối với doanh nghiệp trong việc triển khai bán hàng trực tuyến? (Khoanh tròn điểm số tương ứng)

	Trở ngại
	Không cản trở
	
	Rất cản trở

	Nguồn nhân lực chưa đáp ứng yêu cầu
    0          1           2          3          4

Khó khăn trong việc tích hợp thanh toán điện tử
    0          1           2          3          4

Chi phí cho dịch vụ vận chuyển và giao nhận còn cao
    0          1           2          3          4

An ninh mạng chưa đảm bảo
    0          1           2          3          4

Khách hàng thiếu tin tưởng vào mua hàng trực tuyến
    0          1           2          3          4

Tâm lý lo ngại của khách hàng khi thanh toán trực tuyến…    0          1           2          3          4

Cạnh tranh không lành mạnh……………………………….   0          1           2          3          4

(chấm điểm từ 0(4 cho mỗi trở ngại, trong đó 0 là mức trở ngại thấp nhất)

2. Kiến nghị của doanh nghiệp 

(Nêu các khó khăn và khiến nghị của doanh nghiệp. Trong đó, đề nghị cho biết trong những khó khăn trên, Qúy vị cho rằng yếu tố nào là trở ngại lớn nhất?)




Ngày ……. tháng ……. năm 2014
Đại diện doanh nghiệp

CỤC THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ VÀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN – BỘ CÔNG THƯƠNG.

Địa chỉ : Tầng 4, Tòa nhà 25 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội. 
Điện thoại : (04) 222 05 512, Email: qltmdt@moit.gov.vn, Website: www.online.gov.vn 

CỤC THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ VÀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN – BỘ CÔNG THƯƠNG.

Địa chỉ : Tầng 4, Tòa nhà 25 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội. 
Điện thoại : (04) 222 05 512, Email: qltmdt@moit.gov.vn, Website: www.online.gov.vn 


